
Phụ lục I

Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tỉnh Đồng Nai (lần 1)
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	STT
	Tên công trình
	 Xã, phường, thị trấn 
	 Huyện, thành phố 
	 Diện tích dự án (ha) 
	 Diện tích cần thu hồi đất (ha) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Đường nội đồng Giao Tùng (giai đoạn 2)
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1,06
	1,06

	2
	Nâng cấp đường Hương lộ 6
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	8,40
	8,40

	3
	Khu tái định cư Bình Lợi
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	3,04
	3,04

	4
	Trường THCS Tân Bình
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	1,50
	1,50

	5
	Trường Mẫu giáo Gia Tân 3 - Mở rộng (sân banh)
	Gia Tân 3
	Thống Nhất
	0,70
	0,70

	6
	Trường Tiều học Phan Bội Châu, hạng mục: Mở rộng và xây mới khu luyện tập thể dục thể thao.
	Thị trấn Dầu Giây
	Thống Nhất
	0,19
	0,19

	7
	Đường Đức Huy – Thanh Bình
	Gia Tân 1, Gia Tân 2
	Thống Nhất
	10,70
	10,70

	8
	Đường 326 (đoạn từ đường Đông Kim - Xuân Thiện vào Trường THCS Gia Kiệm)
	Gia Kiệm
	Thống Nhất
	0,75
	0,75

	9
	Đường phía Nam suối Gia Đức (từ đường Song hành Quốc lộ 20 đến đường D6 Hồ Gia Đức)
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	4,70
	4,70

	10
	 Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây 
	 Thị trấn Dầu Giây 
	Thống Nhất
	0,32
	0,32

	11
	Đường nhánh 1, 2 Thanh Bình
	Gia Tân 2
	Thống Nhất
	0,50
	0,50

	12
	Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực (Đoạn 1: đầu tuyến giao đường Hồ Thị Hương, điểm cuối tuyến giáp Khu tái định cư), phường Xuân Trung
	Xuân An, Bảo Vinh
	Long Khánh
	1,25
	1,25

	13
	Nâng cấp mở rộng đường 9 tháng 4, phường Xuân Thanh
	Xuân An
	Long Khánh
	2,11
	2,11

	14
	Nâng cấp đường Trần Nhân Tông, phường Bảo Vinh
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	0,95
	0,95

	15
	Mỏ đá Núi Nứa
	Xuân Lập
	Long Khánh
	50,00
	2,43

	16
	Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành
	Long Thành
	Long Thành
	0,14
	0,14

	17
	Thủy điện Phú Tân 1
	Phú Thịnh; Tà Lài
	Tân Phú
	48,03
	48,03

	18
	Thủy điện Phú Tân 1
	Thanh Sơn; Phú Tân; Phú Vinh
	Định Quán
	59,95
	59,95

	19
	Cầu Suối Soong (đường 118 - sông Đồng Nai)
	Phú Vinh
	Định Quán
	0,25
	0,06

	20
	Cầu Tam Bung 2 đường 101 Nam Lộ
	Túc Trưng; La Ngà
	Định Quán
	0,35
	0,14

	21
	Cầu Suối Nhàn 101 Nam Lộ
	Túc Trưng; Suối Nho
	Định Quán
	0,20
	0,07

	22
	Đường Nguyễn Trãi nối dài
	Định Quán
	Định Quán
	0,64
	0,52

	23
	Nâng cấp, mở rộng Đường Phú Lợi - Phú Hòa
	Phú Lợi; Phú Hòa
	Định Quán
	13,10
	3,54

	24
	Cầu Nagoa đường Nagoa
	Suối Nho
	Định Quán
	0,60
	0,24

	25
	Mở rộng mỏ đá xây dựng Gia Canh của Công ty TNHH sản xuất VLXD Mai Phong
	Gia Canh
	Định Quán
	5,58
	0,38

	26
	Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Hiệp Phước do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư
	Hiệp Phước 
	Nhơn Trạch
	21,55
	2,18

	27
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 -Phước Tân
	Phước Tân
	Biên Hòa
	25,17
	8,53

	28
	Mỏ đá xây dựng Tân Cang 8 - Phước Tân
	Phước Tân, Tam phước
	Biên Hòa
	22,08
	6,30

	29
	Xây dựng nút giao thông, đường Nguyễn Huệ, đường D8, khu dân cư đấu nối QL1A
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,55
	0,10

	30
	Đường D1 (trục dọc khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo)
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	2,03
	1,04

	31
	Cải tạo chỉnh trang đường 29/4 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú)
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	2,82
	0,05

	32
	Tổng thể chỉnh trang cảnh quan khu vực bờ hồ
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,85
	0,25

	33
	Sửa chữa trường THCS Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Hưng và xây mới phân hiệu tiểu học tại ấp tân phát, xã Đồi 61
	Đồi 61
	Trảng Bom
	1,00
	1,00

	34
	Trường Tiểu học-THCS Sông Mây
	Bắc Sơn
	Trảng Bom
	3,06
	1,64

	35
	Trưởng Tiểu học-THCS Minh Đức
	Bắc Sơn
	Trảng Bom
	2,33
	2,33

	36
	Trụ sở UBND xã Hố Nai 3
	Hố Nai 3
	Trảng Bom
	0,30
	0,30

	37
	Nâng cấp trường tiểu học Trần Phú
	Hố Nai 3
	Trảng Bom
	0,71
	0,71

	38
	Cải tạo chỉnh trang đường Trường Chinh
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,75
	0,10

	39
	Khu tái định cư tại xã Cây Gáo
	Cây Gáo
	Trảng Bom
	5,78
	5,78

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	
	181,98


1

